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DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
(Kèm theo Thông báo số           /TB–ĐHCN ngày       tháng       năm 2025 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

TT Ngành tuyển sinh Ngành phù hợp (nhóm 1) 

1 Quản lý tài nguyên 
và môi trường 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý môi trường; Khoa học môi 
trường; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ môi trường; Kinh tế tài 
nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai. 

2 Kỹ thuật cơ khí 

 

Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ điện tử; Công 
nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ chế tạo máy. 

3 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ vật liệu; Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ 
Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm. 

4 Khoa học máy tính Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật 
phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Trí tuệ nhân tạo; 
Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; 
Khoa học dữ liệu; Toán tin. 

5 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh. 

6 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông. 

7 Công nghệ thực 
phẩm 

Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; 
Công nghệ chế biến thuỷ sản; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 
phẩm. 

8 Hóa phân tích Hóa học, Sư phạm Hóa học; Hoá dược; Dược học; Đảm bảo chất 
lượng và an toàn thực phẩm; Kỹ thuật xét nghiệm y học. 

9 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 

10 Kế toán Kế toán; Kiểm toán. 

 


